
 

 

UBND QUẬN LONG BIÊN 

TRƯỜNG THCS NGỌC THỤY 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA CUỐI HỌC KÌ II 

MÔN GIÁO DỤC CÔNG DÂN 6 

Năm học 2021-2022 

Thời gian: 45 phút 

Ngày kiểm tra: 05/05/2022 

 

I. Mục tiêu cần đạt 

1. Kiến thức: Kiểm tra đánh giá nội dung kiến thức các bài đã học:  

- Ứng phó với tình huống nguy hiểm,  

- Tiết kiệm 

- Công dân nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam 

- Quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân Việt Nam 

- Quyền cơ bản của trẻ em 

2. Năng lực 

- Năng lực điều chỉnh hành vi: biết vận dụng những kiến thức đã học để giải quyết các 

vấn đề nảy sinh trong thực tiễn cuộc sống. 

3. Phẩm chất: 

- Trung thực: Thực hiện tốt nhiệm vụ học tập, hoàn thành có chất lượng bài kiểm tra 

cuối kỳ để đạt kết quả cao 

- Trách nhiệm: Có trách nhiệm với bản thân, tích cực, chủ động để hoàn thành được 

nhiệm vụ học tập của bản thân. 

- Chăm chỉ: Chăm chỉ học tập, rèn luyện, tích cực áp dụng những kiến thức đã học vào 

đời sống. Tích cực ôn tập và củng cố kiến thức để đạt kết quả cao trong bài kiểm tra. 

II. Ma trận :   

Chủ đề Cấp độ đánh giá Tổng 

Nhận biết Thông hiểu Vận dụng Vận dụng cao 

 TNKQ TL TNKQ TL TNKQ TL TNKQ TL  

1. Ứng phó 

với tình huống 

nguy hiểm 

- Nêu 

được 

khái 

niệm 

tình 

huống 

nguy 

hiểm. 

- Nhận 

biết 

 - Giải 

thích 

được 

các 

hành vi 

là đúng 

hay sai, 

thể 

hiện 

hay 

      



 

 

được 

một số 

tình 

huống 

nguy 

hiểm 

thường 

gặp và 

cách 

ứng phó 

với 

chúng. 

không 

thể 

hiện 

việc 

ứng 

phó với 

tình 

huống 

nguy 

hiểm. 

 

Số câu 

Số điểm 

Tỉ lệ 

2 

0,5 

5 

 1 

0,25 

2,5 

     3 

0,75 

7,5 

2. Tiết kiệm - Nhận 

biết 

được 

khái 

niệm và 

biểu 

hiện của 

tiết kiệm 

(thời 

gian, 

tiền bạc, 

điện, 

nước,…) 

- Chỉ ra 

được 

một số 

cách để 

thực 

hiện tiết 

kiệm  

 - Phân 

tích 

được ý 

nghĩa 

của lối 

sống 

tiết 

kiệm. 

- Hiểu 

được 

trách 

nhiệm 

của 

mỗi 

người 

trong 

việc 

thực 

hành 

tiết 

kiệm  

      

Số câu 

Số điểm 

Tỉ lệ 

2 

0,5 

5 

 2 

0,5 

5 

     4 

1 

10% 

3. Công dân 

nước Cộng 

- Nhận 

biết khái 

 -Hiểu 

được 

      



 

 

hoà xã hội chủ 

nghĩa Việt 

Nam 

niệm 

công 

dân, căn 

cứ xác 

định 

công 

dân 

nước 

Cộng 

hoà xã 

hội chủ 

nghĩa 

Việt 

Nam 

 

các 

điều 

kiện để 

xác 

định 

quốc 

tịch 

Việt 

Nam, 

công 

dân 

Việt 

Nam 

Số câu 

Số điểm 

Tỉ lệ 

3 

0,75 

7,5 

 

 

2 

0,5 

5 

  

 

   5 

1,25 

12,5% 

4.Quyền và 

nghĩa vụ cơ 

bản của công 

dân Việt Nam 

- Nhận 

diện 

được 

khái 

niệm về 

quyền 

và nghĩa 

vụ cơ 

bản của 

công 

dân Việt 

Nam 

-Trình 

bày 

được 

khái 

niệm 

quyền 

và 

nghĩa 

vụ cơ 

bản 

của 

công 

dân  

 

- Hiểu 

được 

những 

việc 

làm thể 

hiện 

quyền 

hoặc 

nghĩa 

vụ cơ 

bản của 

công 

dân  

- Nêu 

được 

một số 

quyền 

và 

nghĩa 

vụ cơ 

bản 

của 

công 

dân 

     

Số câu 

Số điểm 

Tỉ lệ 

2 

0,5 

5 

1a 

1 

10 

1 

0,25 

2,5 

1b 

1 

10 

    4 

2,75 

27,5 

5. Quyền cơ 

bản của trẻ 

em 

- Nêu 

được 

khái 

niệm 

quyền 

trẻ em 

 -Phân 

tích 

được ý 

nghĩa 

của 

quyền 

  Vận 

dụng 

kiến 

thức 

để 

nhận 

 - Vận 

dụng 

kiến 

thức 

đã học 

để đưa 

 



 

 

và các 

quyền 

cơ bản 

của trẻ 

em 

-Nhận 

diện 

được các 

nhóm 

quyền 

cơ bản 

của trẻ 

em 

trẻ em 

và việc 

thực 

hiện 

quyền 

trẻ em 

xét 

hành 

vi 

trong 

tình 

huống 

cụ thể. 

ra 

được 

cách 

giải 

quyết 

của 

bản 

thân 

từ tình 

huống 

cụ thể. 

Số câu 

Số điểm 

Tỉ lệ 

3 

0,75 

7,5 

 2 

0,5 

5 

  1 

2 

20 

 1 

1 

10 

7 

4,25 

42,5 

Tổng số câu 

Tổng số điểm 

Tổng tỉ lệ 

12 

3 

30% 

0,5 

1 

10% 

8 

2 

20% 

0,5 

1 

10% 

 

 1 

2 

20% 

 

 1 

1 

10% 

23 

10 

100 

Tổng tỉ lệ 40% 30% 20% 10% 100 

                               

 

III. Duyệt ma trận  

 

 

Nhóm trưởng 

 

 

 

 

ĐẶNG THỊ  MAI TRANG 

 

 

 

Tổ trưởng chuyên môn 

 

 

 

 

LÊ TRIỆU OANH 

 

 

 

BGH duyệt 

 

 

 

 

ĐẶNG SỸ ĐỨC 
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ĐỀ KIỂM TRA CUỐI HỌC KÌ II 

MÔN GIÁO DỤC CÔNG DÂN 6 

Năm học 2021-2022 

Thời gian: 45 phút  

Ngày kiểm tra: 05/05/2022      

 

Phần I. Trắc nghiệm (5 điểm): Chọn câu trả lời đúng nhất:  

Câu 1: Tình huống nguy hiểm nào sau đây không phải do con người gây ra? 

A. Bắt cóc     B. Sấm sét 

C. Đánh nhau     D. Xâm hại 

Câu 2:  Để đảm bảo an toàn cho bản thân khi xảy ra lũ quét, sạt lở đất; chúng ta không 

nên: 

A. thường xuyên xem dự báo thời tiết 

B. chủ động chuẩn bị đồ phòng chống 

C. đi qua sông, suối khi có lũ 

D. tìm hiểu về những điều cần làm khi xảy ra lũ quét, sạt lở 

Câu 3:  Giữa buổi trưa nắng nóng, khi vừa tan học, bạn A đang bước thật nhanh để về 

nhà, thì có một người phụ nữ ăn mặt rất sang trọng, tự giới thiệu là bạn của mẹ và được 

mẹ nhờ đưa A về nhà. Trong trường hợp này, nếu là A, em sẽ làm như thế nào?  

A. Vui vẻ lên xe để về nhà nhanh và không bị nắng. 

B. Khéo léo gọi điện cho bố mẹ để xác nhận thông tin. 

C. Từ chối ngay và chửi mắng người đó là kẻ bắt cóc. 

D. Đi khắp nơi điều tra rõ xem người phụ nữ đó là ai 

Câu 4: Hành động nào sau đây thể hiện tính tiết kiệm? 

A. Ăn chơi xa hoa, lãng phí 

B. Mở vòi nước khi không sử dụng 

C. Dành dụm tiền mua đồ dùng học tập 

D. Khai thác tài nguyên khoáng sản không hợp lí 

Câu 5. Việc làm của bạn nào dưới đây không thể hiện sự tiết kiệm? 

A. Được mẹ cho đi siêu thị, Nam cùng em mua nhiều đồ chơi, vật dụng mặc dù nhà ở 

nhà đã có. 

B. Khi năm học kết thúc, Loan thường soạn lại những quyển vở cũ, các trang giấy trắng 

để năm sau làm nháp 

Mã đề 01 



 

 

C. Khi cùng mẹ dọn dẹp nhà cửa đón tết, Linh thường cất cẩn thận quần áo cũ không 

dùng để gửi tặng những người có hoàn cảnh khó khăn. 

D. Bình luôn tiết kiệm tiền tiêu vặt để dùng khi thật cần thiết. 

Câu 6. Bạn Q đỗ đại học nên gia đình bạn quyết định sẽ tổ chức liên hoan thật to để mọi 

người trong làng biết và đến mừng. Gia đình không đủ tiền mua lợn để tổ chức liên hoan 

mời dân làng nên bố mẹ bạn Q quyết định đi vay tiền về để tổ chức cho mát mặt. Em có 

nhận xét gì về việc làm của gia đình Q? 

A. Gia đình Q làm như vậy là lãng phí, không phù hợp với hoàn cảnh gia đình. 

B. Gia đình Q làm như vậy là hợp lí. 

C. Gia đình Q làm như vậy là phù hợp với hoàn cảnh gia đình. 

D. Gia đình Q làm như vậy là vi phạm pháp luật. 

Câu 7: Câu thành ngữ, tục ngữ nói về đức tính tiết kiệm là: 

A. Vung tay quá trán    B. Con nhà lính, tính nhà quan 

C. Ném tiền qua cửa sổ    D. Tích tiểu thành đại 

Câu 8. Công dân nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là: 

A.  tất cả những người sinh sống trên lãnh thổ Việt Nam  

B.  tất cả những người có quốc tịch Việt Nam 

C.  tất cả những người Việt dù sinh sống ở quốc gia nào 

D. tất cả những người có quyền và nghĩa vụ do nhà nước Việt Nam quy định 

Câu 9. Người nào dưới đây được hưởng các quyền và phải thực hiện nghĩa vụ công dân 

theo quy định của pháp luật Việt Nam? 

A. Người có quốc tịch Việt Nam  

B. Người đang sống và làm việc tại Việt Nam  

C. Người đã thôi quốc tịch Việt Nam và sinh sống ở nước ngoài 

D. Người nước ngoài đang sống và làm việc tại Việt Nam 

Câu 10. Căn cứ vào đâu để xác định công dân của một nước? 

A.  Màu da                 B. Ngôn ngữ   C. Trang phục             D. Quốc tịch 

Câu 11. Công dân nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là người có quốc tịch: 

A. nhiều nước.               B. nước ngoài.                   C. quốc tế.           D. Việt Nam 

Câu 12. Trường hợp nào dưới đây là công dân nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt 

Nam? 

A. Bố mẹ N là người Nga đến Việt Nam làm ăn sinh sống. 

B. Trẻ sơ sinh bị bỏ rơi ở Việt Nam mà không rõ cha mẹ là ai. 

C. Ông Q là chuyên gia nước ngoài làm việc lâu năm tại Việt Nam. 

D. Con của bà G có quốc tịch Mĩ sống ở Việt Nam, bố chưa rõ là ai. 

Câu 13. Đâu không phải là quyền cơ bản của công dân Việt Nam? 

A. Bất khả xâm phạm về thân thể.                       B. Tuân theo Hiến pháp và pháp luật 

C. Tham gia quản lí nhà nước và xã hội  D. Có nơi ở hợp pháp. 

Câu 14. Nghĩa vụ cơ bản của công dân là: 

A. yêu cầu của nhà nước mà chỉ một hay nhóm người thực hiện. 

B. yêu cầu của nhà nước mà công dân thực hiện hoặc không thực hiện. 



 

 

C. yêu cầu bắt buộc của nhà nước mà mọi công dân phải thực hiện. 

D. yêu cầu của nhà nước mà mọi người phải thực hiện trong một thời gian nhất định. 

Câu 15. Công dân bình đẳng về quyền và nghĩa vụ có nghĩa là công dân: 

A. đều có quyền như nhau 

B. đều có nghĩa vụ ngang nhau 

C. đều có quyền và nghĩa vụ giống nhau trong mọi trường hợp 

D. đều bình đẳng về quyền và làm nghĩa vụ theo quy định của pháp luật. 

Câu 16: Việc làm nào dưới đây thực hiện đúng quyền trẻ em? 

A. Chú H nhận M làm con nuôi nhưng bắt em phải làm việc nặng nhọc. 

B. Bố bạn A không cho bạn đi học, vì bạn bị khuyết tật từ nhỏ. 

C. Bố mẹ bắt M nghỉ học để làm việc nhà giúp gia đình.  

D. H có năng khiếu hội họa nên mẹ H đã cho bạn đi học thêm môn vẽ. 

Câu 17: Những quyền nhằm bảo vệ trẻ em khỏi mọi hình thức phân biệt đối xử, bị bỏ 

rơi, bị bóc lột, xâm hại,… thuộc nhóm quyền được: 

A. tham gia của trẻ em.            B. phát triển của trẻ em.       

C. bảo vệ của trẻ em.    D. sống còn của trẻ em. 

Câu 18: Theo Công ước quốc tế của Liên hợp quốc về quyền trẻ em năm 1989, quyền 

trẻ em được chia làm ……… nhóm cơ bản. 

A. ba   B. bốn   C. năm  D. sáu 

Câu 19. Việc trẻ em được tiêm chủng miễn phí nhằm thể hiện nhóm quyền nào của trẻ 

em? 

A. Nhóm quyền được sống còn 

B. Nhóm quyền được phát triển 

C. Nhóm quyền được bảo vệ 

D. Nhóm quyền được tham gia 

Câu 20: Việc làm nào sau đây là việc làm không đúng với quyền trẻ em: 

A. Bắt trẻ em làm việc nặng quá sức. 

B. Dạy học ở lớp học tình thương cho trẻ. 

C. Tổ chức tiêm phòng dịch cho trẻ. 

D. Trẻ em phát biểu trong cuộc họp 

Phần II. Tự luận (5 điểm) 

Câu 1. (2 điểm): Thế nào là quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân? 

Câu 2. (3 điểm): Hãy đọc tình huống sau và trả lời các câu hỏi: 

       Bố mẹ mua cho Quân rất nhiều sách tham khảo, Quân không thích đọc nên mang 

tất cả sách cho bạn. Khi biết chuyện, bố mẹ rất tức giận và đã mắng Quân. Quân cảm 

thấy rất ấm ức vì cho rằng mình là trẻ em nên có quyền cho bạn sách, bố mẹ không được 

phản đối. 

a. Quân hiểu về quyền trẻ em trong tình huống này đúng hay sai? Vì sao? 

b. Nếu là Quân, em sẽ ứng xử như thế nào? 
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Phần I. Trắc nghiệm (5 điểm): Chọn câu trả lời đúng nhất:  

Câu 1:  Giữa buổi trưa nắng nóng, khi vừa tan học, bạn A đang bước thật nhanh để về 

nhà, thì có một người phụ nữ ăn mặt rất sang trọng, tự giới thiệu là bạn của mẹ và được 

mẹ nhờ đưa A về nhà. Trong trường hợp này, nếu là A, em sẽ làm như thế nào?  

A. Vui vẻ lên xe để về nhà nhanh và không bị nắng. 

B. Khéo léo gọi điện cho bố mẹ để xác nhận thông tin. 

C. Từ chối ngay và chửi mắng người đó là kẻ bắt cóc. 

D. Đi khắp nơi điều tra rõ xem người phụ nữ đó là ai 

Câu 2: Hành động nào sau đây thể hiện tính tiết kiệm? 

A. Ăn chơi xa hoa, lãng phí 

B. Mở vòi nước khi không sử dụng 

C. Dành dụm tiền mua đồ dùng học tập 

D. Khai thác tài nguyên khoáng sản không hợp lí 

Câu 3: Tình huống nguy hiểm nào sau đây không phải do con người gây ra? 

A. Bắt cóc     B. Sấm sét 

C. Đánh nhau     D. Xâm hại 

Câu 4:  Để đảm bảo an toàn cho bản thân khi xảy ra lũ quét, sạt lở đất; chúng ta không 

nên: 

A. thường xuyên xem dự báo thời tiết 

B. chủ động chuẩn bị đồ phòng chống 

C. đi qua sông, suối khi có lũ 

D. tìm hiểu về những điều cần làm khi xảy ra lũ quét, sạt lở 

Câu 5. Việc làm của bạn nào dưới đây không thể hiện sự tiết kiệm? 

A. Được mẹ cho đi siêu thị, Nam cùng em mua nhiều đồ chơi, vật dụng mặc dù nhà ở 

nhà đã có. 

B. Khi năm học kết thúc, Loan thường soạn lại những quyển vở cũ, các trang giấy trắng 

để năm sau làm nháp 

C. Khi cùng mẹ dọn dẹp nhà cửa đón tết, Linh thường cất cẩn thận quần áo cũ không 

dùng để gửi tặng những người có hoàn cảnh khó khăn. 

D. Bình luôn tiết kiệm tiền tiêu vặt để dùng khi thật cần thiết. 

Câu 6. Bạn Q đỗ đại học nên gia đình bạn quyết định sẽ tổ chức liên hoan thật to để mọi 

người trong làng biết và đến mừng. Gia đình không đủ tiền mua lợn để tổ chức liên hoan 

Mã đề 02 



 

 

mời dân làng nên bố mẹ bạn Q quyết định đi vay tiền về để tổ chức cho mát mặt. Em có 

nhận xét gì về việc làm của gia đình Q? 

A. Gia đình Q làm như vậy là lãng phí, không phù hợp với hoàn cảnh gia đình. 

B. Gia đình Q làm như vậy là hợp lí. 

C. Gia đình Q làm như vậy là phù hợp với hoàn cảnh gia đình. 

D. Gia đình Q làm như vậy là vi phạm pháp luật. 

Câu 7. Người nào dưới đây được hưởng các quyền và phải thực hiện nghĩa vụ công dân 

theo quy định của pháp luật Việt Nam? 

A. Người có quốc tịch Việt Nam  

B. Người đang sống và làm việc tại Việt Nam  

C. Người đã thôi quốc tịch Việt Nam và sinh sống ở nước ngoài 

D. Người nước ngoài đang sống và làm việc tại Việt Nam 

Câu 8: Câu thành ngữ, tục ngữ nói về đức tính tiết kiệm là: 

A. Vung tay quá trán    B. Con nhà lính, tính nhà quan 

C. Ném tiền qua cửa sổ    D. Tích tiểu thành đại 

Câu 9. Công dân nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là: 

A.  tất cả những người sinh sống trên lãnh thổ Việt Nam  

B.  tất cả những người có quốc tịch Việt Nam 

C.  tất cả những người Việt dù sinh sống ở quốc gia nào 

D. tất cả những người có quyền và nghĩa vụ do nhà nước Việt Nam quy định 

Câu 10. Căn cứ vào đâu để xác định công dân của một nước? 

A.  Màu da                 B. Ngôn ngữ   C. Trang phục             D. Quốc tịch 

Câu 11. Đâu không phải là quyền cơ bản của công dân Việt Nam? 

A. Bất khả xâm phạm về thân thể.                       B. Tuân theo Hiến pháp và pháp luật 

C. Tham gia quản lí nhà nước và xã hội  D. Có nơi ở hợp pháp. 

Câu 12. Nghĩa vụ cơ bản của công dân là: 

A. yêu cầu của nhà nước mà chỉ một hay nhóm người thực hiện. 

B. yêu cầu của nhà nước mà công dân thực hiện hoặc không thực hiện. 

C. yêu cầu bắt buộc của nhà nước mà mọi công dân phải thực hiện. 

D. yêu cầu của nhà nước mà mọi người phải thực hiện trong một thời gian nhất định. 

Câu 13. Công dân nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là người có quốc tịch: 

A. nhiều nước.               B. nước ngoài.                   C. quốc tế.           D. Việt Nam 

Câu 14. Trường hợp nào dưới đây là công dân nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt 

Nam? 

A. Bố mẹ N là người Nga đến Việt Nam làm ăn sinh sống. 

B. Trẻ sơ sinh bị bỏ rơi ở Việt Nam mà không rõ cha mẹ là ai. 

C. Ông Q là chuyên gia nước ngoài làm việc lâu năm tại Việt Nam. 

D. Con của bà G có quốc tịch Mĩ sống ở Việt Nam, bố chưa rõ là ai. 

Câu 15. Công dân bình đẳng về quyền và nghĩa vụ có nghĩa là công dân: 

A. đều có quyền như nhau 

B. đều có nghĩa vụ ngang nhau 



 

 

C. đều có quyền và nghĩa vụ giống nhau trong mọi trường hợp 

D. đều bình đẳng về quyền và làm nghĩa vụ theo quy định của pháp luật. 

Câu 16: Việc làm nào dưới đây thực hiện đúng quyền trẻ em? 

A. Chú H nhận M làm con nuôi nhưng bắt em phải làm việc nặng nhọc. 

B. Bố bạn A không cho bạn đi học, vì bạn bị khuyết tật từ nhỏ. 

C. Bố mẹ bắt M nghỉ học để làm việc nhà giúp gia đình.  

D. H có năng khiếu hội họa nên mẹ H đã cho bạn đi học thêm môn vẽ. 

Câu 17. Việc trẻ em được tiêm chủng miễn phí nhằm thể hiện nhóm quyền nào của trẻ 

em? 

A. Nhóm quyền được sống còn 

B. Nhóm quyền được phát triển 

C. Nhóm quyền được bảo vệ 

D. Nhóm quyền được tham gia 

Câu 18: Những quyền nhằm bảo vệ trẻ em khỏi mọi hình thức phân biệt đối xử, bị bỏ 

rơi, bị bóc lột, xâm hại,… thuộc nhóm quyền được: 

A. tham gia của trẻ em.            B. phát triển của trẻ em.       

C. bảo vệ của trẻ em.    D. sống còn của trẻ em. 

Câu 19: Theo Công ước quốc tế của Liên hợp quốc về quyền trẻ em năm 1989, quyền 

trẻ em được chia làm ……… nhóm cơ bản. 

A. ba   B. bốn   C. năm  D. sáu 

Câu 20: Việc làm nào sau đây là việc làm không đúng với quyền trẻ em: 

A. Bắt trẻ em làm việc nặng quá sức. 

B. Dạy học ở lớp học tình thương cho trẻ. 

C. Tổ chức tiêm phòng dịch cho trẻ. 

D. Trẻ em phát biểu trong cuộc họp 

Phần II. Tự luận (5 điểm) 

Câu 1. (2 điểm): Thế nào là quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân?  

Câu 2. (3 điểm): Hãy đọc tình huống sau và trả lời các câu hỏi: 

       Bố mẹ mua cho Quân rất nhiều sách tham khảo, Quân không thích đọc nên mang 

tất cả sách cho bạn. Khi biết chuyện, bố mẹ rất tức giận và đã mắng Quân. Quân cảm 

thấy rất ấm ức vì cho rằng mình là trẻ em nên có quyền cho bạn sách, bố mẹ không 

được phản đối. 

a. Quân hiểu về quyền trẻ em trong tình huống này đúng hay sai? Vì sao? 

b. Nếu là Quân, em sẽ ứng xử như thế nào? 

* Duyệt đề: 

 

Nhóm trưởng 

 

 

Tổ trưởng chuyên môn 

 

 

BGH duyệt 

 

 



 

 

Đặng Thị Mai Trang Lê Triệu Oanh Đặng Sỹ Đức 
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Phần I. Trắc nghiệm (5 điểm): Chọn câu trả lời đúng nhất:  

Câu 1: Tình huống nguy hiểm nào sau đây không phải do con người gây ra? 

A. Bắt cóc     B. Sấm sét 

C. Đánh nhau     D. Xâm hại 

Câu 2: Hành động nào sau đây thể hiện tính tiết kiệm? 

A. Ăn chơi xa hoa, lãng phí 

B. Mở vòi nước khi không sử dụng 

C. Dành dụm tiền mua đồ dùng học tập 

D. Khai thác tài nguyên khoáng sản không hợp lí 

Câu 3. Việc làm của bạn nào dưới đây không thể hiện sự tiết kiệm? 

A. Được mẹ cho đi siêu thị, Nam cùng em mua nhiều đồ chơi, vật dụng mặc dù nhà ở 

nhà đã có. 

B. Khi năm học kết thúc, Loan thường soạn lại những quyển vở cũ, các trang giấy trắng 

để năm sau làm nháp 

C. Khi cùng mẹ dọn dẹp nhà cửa đón tết, Linh thường cất cẩn thận quần áo cũ không 

dùng để gửi tặng những người có hoàn cảnh khó khăn. 

D. Bình luôn tiết kiệm tiền tiêu vặt để dùng khi thật cần thiết. 

Câu 4:  Để đảm bảo an toàn cho bản thân khi xảy ra lũ quét, sạt lở đất; chúng ta không 

nên: 

A. thường xuyên xem dự báo thời tiết 

B. chủ động chuẩn bị đồ phòng chống 

C. đi qua sông, suối khi có lũ 

D. tìm hiểu về những điều cần làm khi xảy ra lũ quét, sạt lở 
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Câu 5:  Giữa buổi trưa nắng nóng, khi vừa tan học, bạn A đang bước thật nhanh để về 

nhà, thì có một người phụ nữ ăn mặt rất sang trọng, tự giới thiệu là bạn của mẹ và được 

mẹ nhờ đưa A về nhà. Trong trường hợp này, nếu là A, em sẽ làm như thế nào?  

A. Vui vẻ lên xe để về nhà nhanh và không bị nắng. 

B. Khéo léo gọi điện cho bố mẹ để xác nhận thông tin. 

C. Từ chối ngay và chửi mắng người đó là kẻ bắt cóc. 

D. Đi khắp nơi điều tra rõ xem người phụ nữ đó là ai 

Câu 6. Bạn Q đỗ đại học nên gia đình bạn quyết định sẽ tổ chức liên hoan thật to để 

mọi người trong làng biết và đến mừng. Gia đình không đủ tiền mua lợn để tổ chức 

liên hoan mời dân làng nên bố mẹ bạn Q quyết định đi vay tiền về để tổ chức cho mát 

mặt. Em có nhận xét gì về việc làm của gia đình Q? 

A. Gia đình Q làm như vậy là lãng phí, không phù hợp với hoàn cảnh gia đình. 

B. Gia đình Q làm như vậy là hợp lí. 

C. Gia đình Q làm như vậy là phù hợp với hoàn cảnh gia đình. 

D. Gia đình Q làm như vậy là vi phạm pháp luật. 

Câu 7: Câu thành ngữ, tục ngữ nói về đức tính tiết kiệm là: 

A. Vung tay quá trán    B. Con nhà lính, tính nhà quan 

C. Ném tiền qua cửa sổ    D. Tích tiểu thành đại 

Câu 8. Căn cứ vào đâu để xác định công dân của một nước? 

A.  Màu da                 B. Ngôn ngữ   C. Trang phục             D. Quốc tịch 

Câu 9. Công dân nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là: 

A.  tất cả những người sinh sống trên lãnh thổ Việt Nam  

B.  tất cả những người có quốc tịch Việt Nam 

C.  tất cả những người Việt dù sinh sống ở quốc gia nào 

D. tất cả những người có quyền và nghĩa vụ do nhà nước Việt Nam quy định 

Câu 10. Người nào dưới đây được hưởng các quyền và phải thực hiện nghĩa vụ công 

dân theo quy định của pháp luật Việt Nam? 

A. Người có quốc tịch Việt Nam  

B. Người đang sống và làm việc tại Việt Nam  

C. Người đã thôi quốc tịch Việt Nam và sinh sống ở nước ngoài 

D. Người nước ngoài đang sống và làm việc tại Việt Nam 

Câu 11. Công dân nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là người có quốc tịch: 

A. nhiều nước.               B. nước ngoài.                   C. quốc tế.           D. Việt Nam 

Câu 12. Trường hợp nào dưới đây là công dân nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt 

Nam? 

A. Bố mẹ N là người Nga đến Việt Nam làm ăn sinh sống. 

B. Trẻ sơ sinh bị bỏ rơi ở Việt Nam mà không rõ cha mẹ là ai. 

C. Ông Q là chuyên gia nước ngoài làm việc lâu năm tại Việt Nam. 

D. Con của bà G có quốc tịch Mĩ sống ở Việt Nam, bố chưa rõ là ai. 

Câu 13. Công dân bình đẳng về quyền và nghĩa vụ có nghĩa là công dân: 



 

 

A. đều có quyền như nhau 

B. đều có nghĩa vụ ngang nhau 

C. đều có quyền và nghĩa vụ giống nhau trong mọi trường hợp 

D. đều bình đẳng về quyền và làm nghĩa vụ theo quy định của pháp luật. 

Câu 14: Việc làm nào dưới đây thực hiện đúng quyền trẻ em? 

A. Chú H nhận M làm con nuôi nhưng bắt em phải làm việc nặng nhọc. 

B. Bố bạn A không cho bạn đi học, vì bạn bị khuyết tật từ nhỏ. 

C. Bố mẹ bắt M nghỉ học để làm việc nhà giúp gia đình.  

D. H có năng khiếu hội họa nên mẹ H đã cho bạn đi học thêm môn vẽ. 

Câu 15. Đâu không phải là quyền cơ bản của công dân Việt Nam? 

A. Bất khả xâm phạm về thân thể.                       B. Tuân theo Hiến pháp và pháp luật 

C. Tham gia quản lí nhà nước và xã hội  D. Có nơi ở hợp pháp. 

Câu 16. Nghĩa vụ cơ bản của công dân là: 

A. yêu cầu của nhà nước mà chỉ một hay nhóm người thực hiện. 

B. yêu cầu của nhà nước mà công dân thực hiện hoặc không thực hiện. 

C. yêu cầu bắt buộc của nhà nước mà mọi công dân phải thực hiện. 

D. yêu cầu của nhà nước mà mọi người phải thực hiện trong một thời gian nhất định. 

Câu 17. Việc trẻ em được tiêm chủng miễn phí nhằm thể hiện nhóm quyền nào của trẻ 

em? 

A. Nhóm quyền được sống còn 

B. Nhóm quyền được phát triển 

C. Nhóm quyền được bảo vệ 

D. Nhóm quyền được tham gia 

Câu 18: Việc làm nào sau đây là việc làm không đúng với quyền trẻ em: 

A. Bắt trẻ em làm việc nặng quá sức. 

B. Dạy học ở lớp học tình thương cho trẻ. 

C. Tổ chức tiêm phòng dịch cho trẻ. 

D. Trẻ em phát biểu trong cuộc họp 

Câu 19: Những quyền nhằm bảo vệ trẻ em khỏi mọi hình thức phân biệt đối xử, bị bỏ 

rơi, bị bóc lột, xâm hại,… thuộc nhóm quyền được: 

A. tham gia của trẻ em.            B. phát triển của trẻ em.       

C. bảo vệ của trẻ em.    D. sống còn của trẻ em. 

Câu 20: Theo Công ước quốc tế của Liên hợp quốc về quyền trẻ em năm 1989, quyền 

trẻ em được chia làm ……… nhóm cơ bản. 

A. ba   B. bốn   C. năm  D. sáu 

Phần II. Tự luận (5 điểm) 

Câu 1. (2 điểm): Thế nào là quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân?  

Câu 2. (3 điểm): Hãy đọc tình huống sau và trả lời các câu hỏi: 

       Bố mẹ mua cho Quân rất nhiều sách tham khảo, Quân không thích đọc nên mang 

tất cả sách cho bạn. Khi biết chuyện, bố mẹ rất tức giận và đã mắng Quân. Quân cảm 



 

 

thấy rất ấm ức vì cho rằng mình là trẻ em nên có quyền cho bạn sách, bố mẹ không được 

phản đối. 

a. Quân hiểu về quyền trẻ em trong tình huống này đúng hay sai? Vì sao? 

b. Nếu là Quân, em sẽ ứng xử như thế nào? 
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Phần I. Trắc nghiệm (5 điểm): Chọn câu trả lời đúng nhất:  

Câu 1: Tình huống nguy hiểm nào sau đây không phải do con người gây ra? 

A. Bắt cóc     B. Sấm sét 

C. Đánh nhau     D. Xâm hại 

Câu 2: Hành động nào sau đây thể hiện tính tiết kiệm? 

A. Ăn chơi xa hoa, lãng phí 

B. Mở vòi nước khi không sử dụng 

C. Dành dụm tiền mua đồ dùng học tập 

D. Khai thác tài nguyên khoáng sản không hợp lí 

Câu 3. Việc làm của bạn nào dưới đây không thể hiện sự tiết kiệm? 

A. Được mẹ cho đi siêu thị, Nam cùng em mua nhiều đồ chơi, vật dụng mặc dù nhà ở 

nhà đã có. 

B. Khi năm học kết thúc, Loan thường soạn lại những quyển vở cũ, các trang giấy trắng 

để năm sau làm nháp 

C. Khi cùng mẹ dọn dẹp nhà cửa đón tết, Linh thường cất cẩn thận quần áo cũ không 

dùng để gửi tặng những người có hoàn cảnh khó khăn. 

D. Bình luôn tiết kiệm tiền tiêu vặt để dùng khi thật cần thiết. 

Câu 4:  Để đảm bảo an toàn cho bản thân khi xảy ra lũ quét, sạt lở đất; chúng ta không 

nên: 

A. thường xuyên xem dự báo thời tiết 

B. chủ động chuẩn bị đồ phòng chống 

C. đi qua sông, suối khi có lũ 

D. tìm hiểu về những điều cần làm khi xảy ra lũ quét, sạt lở 

Mã đề 04 



 

 

Câu 5:  Giữa buổi trưa nắng nóng, khi vừa tan học, bạn A đang bước thật nhanh để về 

nhà, thì có một người phụ nữ ăn mặt rất sang trọng, tự giới thiệu là bạn của mẹ và được 

mẹ nhờ đưa A về nhà. Trong trường hợp này, nếu là A, em sẽ làm như thế nào?  

A. Vui vẻ lên xe để về nhà nhanh và không bị nắng. 

B. Khéo léo gọi điện cho bố mẹ để xác nhận thông tin. 

C. Từ chối ngay và chửi mắng người đó là kẻ bắt cóc. 

D. Đi khắp nơi điều tra rõ xem người phụ nữ đó là ai 

Câu 6. Bạn Q đỗ đại học nên gia đình bạn quyết định sẽ tổ chức liên hoan thật to để mọi 

người trong làng biết và đến mừng. Gia đình không đủ tiền mua lợn để tổ chức liên hoan 

mời dân làng nên bố mẹ bạn Q quyết định đi vay tiền về để tổ chức cho mát mặt. Em có 

nhận xét gì về việc làm của gia đình Q? 

A. Gia đình Q làm như vậy là lãng phí, không phù hợp với hoàn cảnh gia đình. 

B. Gia đình Q làm như vậy là hợp lí. 

C. Gia đình Q làm như vậy là phù hợp với hoàn cảnh gia đình. 

D. Gia đình Q làm như vậy là vi phạm pháp luật. 

Câu 7. Người nào dưới đây được hưởng các quyền và phải thực hiện nghĩa vụ công dân 

theo quy định của pháp luật Việt Nam? 

A. Người có quốc tịch Việt Nam  

B. Người đang sống và làm việc tại Việt Nam  

C. Người đã thôi quốc tịch Việt Nam và sinh sống ở nước ngoài 

D. Người nước ngoài đang sống và làm việc tại Việt Nam 

Câu 8. Căn cứ vào đâu để xác định công dân của một nước? 

A.  Màu da                 B. Ngôn ngữ   C. Trang phục             D. Quốc tịch 

Câu 9. Trường hợp nào dưới đây là công dân nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt 

Nam? 

A. Bố mẹ N là người Nga đến Việt Nam làm ăn sinh sống. 

B. Trẻ sơ sinh bị bỏ rơi ở Việt Nam mà không rõ cha mẹ là ai. 

C. Ông Q là chuyên gia nước ngoài làm việc lâu năm tại Việt Nam. 

D. Con của bà G có quốc tịch Mĩ sống ở Việt Nam, bố chưa rõ là ai. 

Câu 10: Câu thành ngữ, tục ngữ nói về đức tính tiết kiệm là: 

A. Vung tay quá trán    B. Con nhà lính, tính nhà quan 

C. Ném tiền qua cửa sổ    D. Tích tiểu thành đại 

Câu 11. Công dân nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là: 

A.  tất cả những người sinh sống trên lãnh thổ Việt Nam  

B.  tất cả những người có quốc tịch Việt Nam 

C.  tất cả những người Việt dù sinh sống ở quốc gia nào 

D. tất cả những người có quyền và nghĩa vụ do nhà nước Việt Nam quy định 

Câu 12. Đâu không phải là quyền cơ bản của công dân Việt Nam? 

A. Bất khả xâm phạm về thân thể.                       B. Tuân theo Hiến pháp và pháp luật 

C. Tham gia quản lí nhà nước và xã hội  D. Có nơi ở hợp pháp. 



 

 

Câu 13. Nghĩa vụ cơ bản của công dân là: 

A. yêu cầu của nhà nước mà chỉ một hay nhóm người thực hiện. 

B. yêu cầu của nhà nước mà công dân thực hiện hoặc không thực hiện. 

C. yêu cầu bắt buộc của nhà nước mà mọi công dân phải thực hiện. 

D. yêu cầu của nhà nước mà mọi người phải thực hiện trong một thời gian nhất định. 

Câu 14. Công dân nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là người có quốc tịch: 

A. nhiều nước.               B. nước ngoài.                   C. quốc tế.           D. Việt Nam 

Câu 15. Công dân bình đẳng về quyền và nghĩa vụ có nghĩa là công dân: 

A. đều có quyền như nhau 

B. đều có nghĩa vụ ngang nhau 

C. đều có quyền và nghĩa vụ giống nhau trong mọi trường hợp 

D. đều bình đẳng về quyền và làm nghĩa vụ theo quy định của pháp luật. 

Câu 16: Theo Công ước quốc tế của Liên hợp quốc về quyền trẻ em năm 1989, quyền 

trẻ em được chia làm ……… nhóm cơ bản. 

A. ba   B. bốn   C. năm  D. sáu 

Câu 17. Việc trẻ em được tiêm chủng miễn phí nhằm thể hiện nhóm quyền nào của trẻ 

em? 

A. Nhóm quyền được sống còn 

B. Nhóm quyền được phát triển 

C. Nhóm quyền được bảo vệ 

D. Nhóm quyền được tham gia 

Câu 18: Việc làm nào dưới đây thực hiện đúng quyền trẻ em? 

A. Chú H nhận M làm con nuôi nhưng bắt em phải làm việc nặng nhọc. 

B. Bố bạn A không cho bạn đi học, vì bạn bị khuyết tật từ nhỏ. 

C. Bố mẹ bắt M nghỉ học để làm việc nhà giúp gia đình.  

D. H có năng khiếu hội họa nên mẹ H đã cho bạn đi học thêm môn vẽ. 

Câu 19: Những quyền nhằm bảo vệ trẻ em khỏi mọi hình thức phân biệt đối xử, bị bỏ 

rơi, bị bóc lột, xâm hại,… thuộc nhóm quyền được: 

A. tham gia của trẻ em.            B. phát triển của trẻ em.       

C. bảo vệ của trẻ em.    D. sống còn của trẻ em. 

Câu 20: Việc làm nào sau đây là việc làm không đúng với quyền trẻ em: 

A. Bắt trẻ em làm việc nặng quá sức. 

B. Dạy học ở lớp học tình thương cho trẻ. 

C. Tổ chức tiêm phòng dịch cho trẻ. 

D. Trẻ em phát biểu trong cuộc họp 

Phần II. Tự luận (5 điểm) 

Câu 1. (2 điểm): Thế nào là quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân? 

Câu 2. (3 điểm): Hãy đọc tình huống sau và trả lời các câu hỏi: 

       Bố mẹ mua cho Quân rất nhiều sách tham khảo, Quân không thích đọc nên mang 

tất cả sách cho bạn. Khi biết chuyện, bố mẹ rất tức giận và đã mắng Quân. Quân cảm 



 

 

thấy rất ấm ức vì cho rằng mình là trẻ em nên có quyền cho bạn sách, bố mẹ không 

được phản đối. 

a. Quân hiểu về quyền trẻ em trong tình huống này đúng hay sai? Vì sao? 

b. Nếu là Quân, em sẽ ứng xử như thế nào? 
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Phần I. Trắc nghiệm (5 điểm): Mỗi câu trả lời đúng được 0,25 điểm  

Mã đề 01 

Câu  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Đáp án B C B C A A D B A D 

Câu  11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

Đáp án D B B C D D C B A A 

 

Mã đề 02 

Câu  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Đáp án B C B C A A A D B D 

Câu  11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

Đáp án B C D B D D A C B A 

 

Mã đề 03 

Câu  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Đáp án B C A C B A D D B A 

Câu  11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

Đáp án D B D D B C A A C B 

 

Mã đề 04 

Câu  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Đáp án B C A C B A A D B D 



 

 

Câu  11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

Đáp án B B C D D B A D C A 

 

Phần II. Tự luận (5 điểm): 

Câu 1: 

- Quyền cơ bản của công dân là những lợi ích cơ bản của công dân được hưởng và được 

luật pháp bảo vệ. (1 điểm) 

- Nghĩa vụ cơ bản của công dân là yêu cầu bắt buộc của nhà nước mà mọi công dân phải 

thực hiện nhằm đáp ứng lợi ích của nhà nước và xã hội theo quy định của pháp luật. (1 

điểm) 

Câu 2: 

a, - Quân hiểu về quyền trẻ em trong tình huống này là sai (0,5 điểm) 

- Vì: 

+ Sách tham khảo do bố mẹ bỏ tiền mua cho Quân, là tài sản của gia đình nên phải xin 

phép bố mẹ… (0,5 điểm) 

+ Mục đích Quân cho sách là vì không thích đọc nên mang sách cho bạn để khỏi phải 

học, đây là việc không nên làm, Quân chỉ vì lười biếng không muốn dùng sách mà cho 

đi. (0,5 điểm) 

b, Nếu là Quân em sẽ ứng xử như sau: (1,5 điểm) 

+ Xin lỗi bố mẹ vì đã tự ý đem sách bố mẹ mua cho bạn 

+ Giải thích cho bố mẹ tại sao mình lại cho sách… 

+ Nếu đọc thấy khó hiểu thì có thể nhờ bố mẹ,… giúp đỡ 

+ Góp ý bố mẹ mua những sách tham khảo mà mình thích… 

 

* Duyệt đề: 

 

Nhóm trưởng 

 

 

Đặng Thị Mai Trang 

Tổ trưởng chuyên môn 

 

 

Lê Triệu Oanh 

BGH duyệt 

 

 

Đặng Sỹ Đức 

 

 

 

 


